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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: VĂN HÓA VIỆT NAM
	Lớp:  21T4-QLH1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


          Câu 1: ( 04 điểm)
Văn hóa Việt Nam được xếp vào loại hình văn hóa nào? Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của loại hình văn hóa này.
Câu 2: ( 03 điểm)
Tín ngưỡng là gì? Hãy nêu Tín ngưỡng sùng bái con người ở Việt Nam.
Câu 3: ( 03 điểm)
Văn hóa là gì? Hãy nêu khả năng của người Việt trong việc tận dụng và ứng phó với môi trường tự nhiên thể hiện ở lĩnh vực văn hóa vật chất.


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
						




    Nguyễn Trọng Nghĩa		Phạm Quỳnh Như		Nguyễn Hoàng Thanh Ngân
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: VĂN HÓA VIỆT NAM
	Lớp:  21T4-QLH1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022
	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	1
	· Văn hoá Việt Nam được xếp vào loại hình văn hoá gốc Nông Nghiệp (Văn Hoá Phương Đông)
· Ứng xử với môi trường tự nhiên: 
· Làm nông nghiệp nên sống định cư. Sống phụ thuộc vào thiên nhiên nên có ý thức tôn trọng và hoà hợp với thiên nhiên. 
· Với người nông dân sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên để canh tác, dự vào kinh nghiệm cha ông, tổ tiên để lại mà lao động, canh mưa, canh nắng, để trồng trọt do vậy phụ thuộc vào thời tiết, phụ thuộc vào tự nhiên. 
· Khi thời tiết biến đổi sẽ bị ảnh hưởng hoàn toàn do đó người sống trong vùng nông nghiệp luôn luôn tôn trọng tự nhiên, tin vào các vị thần ( thần Mưa, thần sấm, thần rừng… ).
· Con người sống hoà hợp với tự nhiên tin vào tự nhiên, cũng phát tiển tính ngưỡng đa thần, và cuộc sống ổn định lâu dài tại nơi sinh sống, chọn cách thích ứng với môi trường tự nhiên.
	

1,0 điểm


	
	2
	· Về nhận thức:
· Lối tư duy tổng hợp và biện chứng, trọng quan hệ. Hình thành đạo học, đặc điểm của đạo học phương Đông. Lối sống của những người sống trong vùng nông nghiệp do tích chất cố định và hoà hợp với tự nhiên nên nhận thức cũng căn cứ trên các quan hệ này hình thành tư duy biện chứng, như để thuận tiện họ cất nhà gần các lối giao thông đễ di chuyển.
· Sống cố định nên con người biết nhau tương trợ lẫn nhau, chia sẽ giúp nhau nên trọng quan hệ xung quanh.
	1,0 điểm

	
	3
	· Về tổ chức cộng đồng: 
· Ưa sống trọng tình, trọng đức, trọng văn, trọng phụ nữ nhưng lối sống linh hoạt, biến báo, cư xử bình đẳng dân chủ, trọng cộng đồng, tập thể dẫn đến tuỳ tiện, tính tổ chức kém.
· Do lối sống nông nghiệp cần sự tương trợ lẫn nhau, cố định nên dù là không biết nhau nhưng sống trong một làng , một xã thường tôn trọng và quý nhau 
· Cuộc sống nông nghiệp nên con người phải đoàn kết.
	1,0 điểm


	
	4
	· Ứng xử với môi trường xã hội: 
· Dung hợp trong tiếp nhận, mềm dẻo, hiếu hoà trong đối phó. 
· Khi có cái mới người sống trong môi trường cố định dễ tiếp nhận hơn, và sống cộng đồng nên mềm dẻo, cư xử trong tình làng nghĩa xóm hiền hoà không đối phó nhau.
· Ưa sống trọng tình, trọng đức, trọng văn, trọng phụ nữ, lối sống linh hoạt, biến báo, cư xử bình đẳng dân chủ, trọng cộng đồng, tập thể nhưng tùy tiện, tính tổ chức kém.
	1,0 điểm


	2
	1
	Khái niệm: Tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. 
	1,0  điểm

	
	2
	· Trong nhà thờ Gia tiên: Niềm tin rằng chết là về với tổ tiên nơi chín suối, tin rằng tuy ở nơi chín suối, nhưng ông bà tổ tiên vẫn thường xuyên đi về thăm nom, phù hộ cho cháu con là cơ sở hình thành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.
· Trong làng thờ Thành Hoàng: Thành hoàng là tên gọi chung của những vị thần cai quản đình làng và cả một khu vực làng xã, cai quản, che chở, định đoạt phúc họa cho dân làng đó
· Trong nước thờ Vua hùng: Đền Hùng thờ vua Hùng ở Phú thọ. Hàng năm vào ngày 10/3 âm lịch là ngày giỗ Tổ (tục thờ vua tổ chỉ có ở Việt Nam). 
· Thờ Tứ bất tử: Tản Viên – Tháng Gióng – Chử Đồng Tử – Chùa Liễu Hạnh
· Đức Thánh Trần
	2,0  điểm

	3
	1
	Định nghĩa văn hóa của UNESCO “Văn hóa là tổng thể nói chung các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. Văn hóa là chìa khóa của sự phát triển”
	1,0 điểm

	
	2
	Khả năng của người Việt trong việc tận dụng và ứng phó với môi trường tự nhiên thể hiện ở lĩnh vực văn hóa vật chất là : 
· Văn hóa sản xuất vật chất đó là quá trình cải tạo và chinh phục tự nhiên, chinh phục đầm lầy, lấn biển đắp đê chống lũ tạo thành những vùng đồng bằng chân thổ chuyên canh lúa nước một cách ổn định.
· Cơ cấu bữa ăn: Thể hiện đặc trưng văn hóa nông nghiệp lúa nước của ng Việt, trong cơ cấu của bữa ăn: Cơm – rau – cá – thịt . Thành phần đầu tiên và quan trọng nhất là cơm. Văn hóa ẩm thực của người Việt mang tính tổng hợp, tính cộng đồng và tính mực thước ngoài ra còn thể hiện tính linh hoạt trong ăn uống theo mùa, theo vùng miền biểu hiện của lối ứng xử thích nghi của nền kinh tế tiểu nông tự túc tực cấp.
· Văn hóa trang phục vừa là cách ứng phó với tự nhiên vừa là cách làm đẹp, chú trọng tính bền chắc, kín đáo, ưa màu sắn âm tính.
· Văn hóa ở và đi lại thể hiện trong việc ứng phó với tự nhiên biểu hiện ở chỗ: chọn vật liệu làm nhà, kiến trúc nhà, không gian ngôi nhà, chọn đất chọn hướng nhà.
· Văn hóa đi lại: chú trọng đường thủy và kém phát triển về đường bộ do sông ngòi chằng chịt nền kinh tế tự cung tự cấp và lối sống nông nghiệp định cư.
	2,0 điểm



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	







Phạm Quỳnh Như						Nguyễn Hoàng Thanh Ngân


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	




	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: VĂN HÓA VIỆT NAM
	Lớp:  21T4-QLH1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


          Câu 1: ( 04 điểm)
Anh (chị) hãy nêu những biểu tượng truyền thống của tính cộng đồng và tính tự trị của làng xã Việt Nam. 
Câu 2: ( 03 điểm)
Tôn giáo là gì? Hãy nêu vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam.
Câu 3: ( 03 điểm)
Văn hóa là gì? Hãy phân tích thái độ ứng xử văn hóa của người Việt với môi trường xã hội thể hiện ở lĩnh vực văn hóa vật chất.


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
						




    Nguyễn Trọng Nghĩa		Phạm Quỳnh Như		Nguyễn Hoàng Thanh Ngân
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: VĂN HÓA VIỆT NAM
	Lớp:  21T4-QLH1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022
	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	1
	Cây Đa: Nơi hội tụ của thần thánh, và gốc đa như người mẹ, che mưa che bóng mát cho mọi người, thường dứoi gốc đa sẽ có quán nước, nơi mọi người có thể dừng chân, uống ngụm chè, ăn cây kẹo và nghe bà hàng nước nhỏ to nhưng chuyện trong làng, hay những người qua lại chia sẽ câu chuyện.
	1,0 điểm

	
	2
	Bến Nước: Mỗi làng cũng có nơi tập trung của các bà các cô, nơi họ thường đến giặt giũ, lấy nước.. làng nơi trao đổi câu chuyện gia đình là nơi, bàn luận của các bà. 
	1,0 điểm

	
	3
	Sân đình: Mọi giao dịch, mọi hoạt động sinh hoạt hội hè, họp mặt, công bố, thảo luận liên quan đến làng thường đình là nơi tập trung, mỗi làng xưa đều có đình ( nơi thờ người sáng lập ra làng, những người có công đến xây dựng và định hình phát triển cho đến ngày nay – Đình nơi thờ tự: Tiền Hiền khai khẩn hậu hiền khai cơ. Do làng xã ngày càng phát triển, dần dần đình chỉ là nơi để các chức sắc hội họp, và không còn đủ để cho tất cả mọi người cùng tham dự, thì sân đình sẽ là nơi qui tụ làng xã đến chơi, hàng năm đình đều tổ chức cúng thờ thần hoàng…
	1,0 điểm

	
	4
	Tính tự trị trong làng xã Việt Nam thể hiện qua luỹ tre: làng được bao bọc cả luỹ tre, những dặm tre dài khó mà vượt qua, những nơi thoáng thì đã có ao làng, và muốn vào thì phải qua cổng làng, biến làng thu nhỏ như một pháo đài bảo vệ người dân trong làng.
	1,0 điểm

	2
	1
	Khái niệm: Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức 
	1,0 điểm

	
	2
	Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt:
· Khuynh hướng nhập thế: cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh.
· Tính tổng hợp: là 1 trong những đặc tính của tư duy nông nghiệp thể hiện ở sự dung hợp Phật giáo với các tín ngưỡng và truyền thống văn hóa bản địa. Tổng hợp giữa các tong phái của Phật giáo, dung hợp Phật giáo với các tôn giáo khác.
· Đối với người dân Việt, Phật giáo có sự ảnh hưởng sâu rộng, ngôi chùa là nơi giáo dục đạo đức và lòng hướng thiện, nơi an cư của tâm hồn, là trung tâm sinh hoạt cộng đồng và cũng là nơi ẩn chứa các giá trị văn hóa truyền thống đã có lịch sử lâu đời.
	3,0 điểm

	3
	1
	Định nghĩa văn hóa của UNESCO “Văn hóa là tổng thể nói chung các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. Văn hóa là chìa khóa của sự phát triển”
	1,0 điểm

	
	2
	· Coi trọng nông nghiệp, chính sách khuyến nông, khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích canh tác, bảo vệ sức kéo trong văn hóa sản xuất vật chất.
· Trong văn hóa ẩm thực thể hiện ở tính cộng đồng và tính mực thước, bữa ăn của người Việt là ăn chung nên người Việt rất thích trò chuyện nên qua đó cũng thể hiện thái độ ứng xử ý tứ mực thước chừng mực trong ăn uống, thể hiện tính linh hoạt theo mùa, theo vùng miền, cách chế biến và lựa chọn món ăn và trong dụng cụ ăn đó là đôi đũa.
· Trong sự ứng xử với môi trường xã hội, trang phục của người Việt luôn thể hiện vẻ kín đáo, tế nhị.
· Kiến trúc nhà ở mang tính cộng đồng
· Giao thông đi lại chủ yếu bằng đường thủy nên văn hóa cũng gắn liền với những phương tiện đi lại, coi đó như là nền tảng cho thái độ ứng xử văn hóa với môi trường xã hội.
	2,0 điểm



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




Phạm Quỳnh Như						Nguyễn Hoàng Thanh Ngân
